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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10  

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT Văn Lang, năm học 2022-2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung 

một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020; 

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 PTDTNT và lớp 10 THPT 

năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định số 1613/SGDĐT-TCCBQLCL ngày 14/6/2022 của Sở 

GDĐT về việc thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2022-2023; Quyết định số 1706/ SGDĐT-TCCBQLCL ngày 22/6/2022 của 

Sở GDĐT về việc thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2022-2023; 

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-VL2022 ngày 22/7/2022 của Trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở và THPT Văn Lang về việc đề nghị duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2022-2023; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của Trường Tiểu học, Trung học 

cơ sở và THPT Văn Lang, năm học 2022 - 2023 cho 250 (hai trăm năm mươi) học 

sinh trúng tuyển, danh sách cụ thể gửi kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT Văn Lang có 

trách nhiệm công bố công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha mẹ học sinh và 

thông báo Kế hoạch nhập học của trường cho các học sinh trúng tuyển thực hiện theo 

quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng: Tổ chức cán bộ và Quản lí chất 

lượng, Giáo dục phổ thông, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT 

Văn Lang và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Tuế 
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1 HS1004717686 LÊ KHÁNH LINH 31/03/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 8, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
42,50

2 HS1004645112 LÊ ĐÌNH KHÁNH DUYÊN 21/04/2007 Uông Bí, Quảng Ninh

Khu 5B, Phường Cửa Ông, 

Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cửa Ông
Tiếng 

Anh
41,00

3 HS1004717681 VŨ KHÁNH HƯNG 31/01/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 4, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
40,84

4 HS1004717670 TRẦN HÀ ANH 12/10/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
36,50

5 HS1004914821 HÀ CHÍ HIẾU 21/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Tày

TH, THCS và THPT 

Quốc Tế Song Ngữ 

Học Viện Anh Quốc - 

UK Academy

Tiếng 

Anh
35,25

6 HS1004717712 NGUYỄN CAO VIỆT HOÀNG 03/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 10, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
35,00

7 HS1004931287 PHẠM MAI LINH 23/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Việt Hưng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Việt Hưng
Tiếng 

Anh
35,00

8 HS1004947401 LÊ TRUNG DŨNG 07/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiếng 

Anh
34,25

9 HS1004915446 THÁI ANH QUÂN 13/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Quốc Tế Song Ngữ 

Học Viện Anh Quốc - 

UK Academy

Tiếng 

Anh
34,25

10 HS1004717694 VŨ MINH QUYÊN 05/08/2007 Hạ Long, Quảng Ninh

Khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
34,25

11 HS1004877285 NGUYỄN HOÀI ANH THƯ 17/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 6, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
34,25

12 HS1004786798 ĐINH THIỆN AN 17/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

Họ và tên

UNBD TỈNH QUẢNG NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                   DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022-2023      

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT VĂN LANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT ngày         /7/2022 của Sở GDĐT Quảng Ninh)
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13 HS1004895483 ĐỖ BẢO ANH 14/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Hà Khánh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

14 HS1004786907 LÊ MINH ANH 03/12/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

15 HS1004911121 NGUYỄN TÚ ANH 10/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
34,00

16 HS1004726845 PHẠM NGỌC ĐẠI ANH 06/12/2007 Hồng Bàng - Hải phòng
Khu 4, Phường Quảng Yên, Thị 

xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
34,00

17 HS1004895561 NGUYỄN NGỌC HÀ GIANG 11/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

18 HS1004942610 DƯƠNG VIỆT HÀ 06/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
34,00

19 HS1004895806 VŨ MINH HÀ 31/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4C, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

20 HS1004786855 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 04/10/2007 Hồng Bàng - Hải Phòng

Khu 10, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

21 HS0020335775 ĐẶNG XUÂN HÙNG 07/12/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 4C, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
34,00

22 HS1004899195 TRỊNH HỮU GIA HUY 09/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Quốc Tế Song Ngữ 

Học Viện Anh Quốc - 

UK Academy

Tiếng 

Anh
34,00

23 HS1004877466 LÊ DUY HƯNG 11/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
34,00

24 HS1004877222 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 27/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
34,00

25 HS1004873943 ĐÀO NHẤT LONG 30/10/2007 Khoái Châu - Hưng Yên
Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
34,00

26 HS1004954633 VŨ THÙY TRANG 16/09/2007 Hoành Bồ - Quảng Ninh

Thôn Làng, Xã Thống Nhất, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
34,00

27 HS1004950199 TRẦN TẤN VĂN 24/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 7, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
34,00
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28 HS1004895863 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 29/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2A, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,75

29 HS1004895804 PHAN KHÁNH DUY 05/08/2007
Xuân Trường - Nam 

Định

Khu 6, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,75

30 HS1004877095 BÙI NGUYỄN HƯƠNG GIANG 09/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Mường

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,75

31 HS1004877416 HOÀNG THU GIANG 25/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,75

32 HS1004877098 BÙI THÚY HẰNG 20/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 7A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,75

33 HS1004895510 ĐỖ THỊ HÀ LINH 11/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,75

34 HS1004877273 NGUYỄN BÌNH MINH 07/12/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,75

35 HS1004895522 BÙI HẢI NGỌC 25/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hà Lầm, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,75

36 HS1004877482 PHẠM ĐOÀN MAI PHƯƠNG 25/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,75

37 HS1004937292 VŨ BÁ PHONG THÁI 17/12/2007
Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu 5, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Cao Xanh
Tiếng 

Anh
33,75

38 HS1004877333 HÀ PHƯƠNG THẢO 06/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,75

39 HS1004911152 LÊ THỊ MINH THƯƠNG 16/03/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
33,75

40 HS1004950149 BÙI HUYỀN ANH 22/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,50

41 HS1004786841 NGUYỄN LÊ VIỆT ANH 17/11/2007 Nghi Lộc - Nghệ An

Khu 4B, Phường Hồng Gai, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

42 HS1004786918 PHẠM MINH ĐỨC 20/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50
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43 HS1004896402 NGÔ QUỐC HÙNG 23/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

44 HS1004942616 VŨ AN HUY 09/03/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,50

45 HS1004895504 VŨ LƯU ĐĂNG HƯNG 11/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

46 HS1004845122 HOÀNG VĂN KIÊN 24/11/2007 Cẩm Khê - Phú Thọ
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

47 HS1004877318 NGUYỄN ANH KIỆT 09/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,50

48 HS1004845125 NGUYỄN KHÁNH LINH 14/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

49 HS1004896093 PHẠM ĐỨC MẠNH 15/09/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

50 HS1004786778 PHẠM TRẦN BÍCH NGỌC 07/04/2007 Ngô Quyền - Hải Phòng
Khu 2, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

51 HS1004937294 PHẠM PHƯƠNG THẢO 12/06/2007
Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu 4A, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Xanh
Tiếng 

Anh
33,50

52 HS1004717695 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 15/08/2007 Hạ Long, Quảng Ninh

Khu 6, Phường Giếng Đáy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
33,50

53 HS1004786948 ĐẶNG MINH TRÍ 01/08/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,50

54 HS1004950201 NGUYỄN THỊ THU XUÂN 21/09/2007 Móng Cái - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,50

55 HS1004877195 LÊ ĐỨC ANH 15/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,25

56 HS1004895860 LÊ HUYỀN ANH 06/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

57 HS1004877451 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG ANH 17/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,25

58 HS1004845061 TẠ THÚY HẰNG 17/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Sán Dìu
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25
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59 HS1004875713 NGUYỄN ĐỨC HUY 12/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
33,25

60 HS1004895989 PHẠM MINH HUY 08/11/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 4A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

61 HS1004786815 LÊ GIA LINH 17/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

62 HS1004877519 LÊ PHẠM HOÀNG MAI 31/01/2007 Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Khu 5, Phường Hà Trung, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,25

63 HS1004911093 NGUYỄN HỒNG MẠNH 23/03/2007 Ninh Giang Hải Dương

Khu 2B, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
33,25

64 HS1004786870 NGUYỄN HOÀNG HÀ MY 03/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

65 HS1004845126 HÀ GIANG NAM 23/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

66 HS1004877234 PHẠM LÊ KIM NGÂN 17/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,25

67 HS1004877525 NGUYỄN YẾN NHI 13/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,25

68 HS1004988090 PHẠM HỒNG THÁI 16/01/2007 Hải Hậu - Nam Định

Khu 4B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,25

69 HS1004895586 PHẠM GIA THÀNH 02/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6C, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

70 HS1004942952 NGUYỄN ĐỨC THIÊN 24/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,25

71 HS1004786952 TRẦN QUANG VINH 16/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Phường Hồng Gai, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

72 HS1004871819 VŨ THÀNH VINH 22/08/2007 Hạ Long-Quảng Ninh

Khu 1B, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
33,25

73 HS1004786905 VŨ HÀ VY 23/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,25

74 HS0020338267 NGUYỄN ĐỨC ANH 02/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,00
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75 HS1004911122 TRẦN VIỆT ANH 22/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
33,00

76 HS1004895871 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 19/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,00

77 HS1004871830 ĐẶNG TRUNG ĐỨC 06/01/2007 Uông Bí- Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
33,00

78 HS1004988083 BÙI NHƯ MAI 06/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,00

79 HS1004911049 NGUYỄN THỊ HÀ MY 12/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
33,00

80 HS1004895577 BÙI TRUNG NGHĨA 13/03/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,00

81 HS1004871808 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 31/07/2007 Cẩm Phả- Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
33,00

82 HS1004942639 PHẠM BẢO PHƯƠNG 02/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,00

83 HS1004786781 NGÔ HOÀNG ANH QUÂN 27/09/2007 Uông Bí -Quảng Ninh

Khu 1, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
33,00

84 HS1004560639 LÊ MINH QUÝ 10/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
33,00

85 HS1004950196 PHẠM HUYỀN TRANG 18/09/2007
Thành phố Hải Dương - 

Tỉnh Hải Dương

Khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
33,00

86 HS1004877340 NGUYỄN VIỆT TRUNG 29/07/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
33,00

87 HS1004911021 HOÀNG MAI ANH 09/05/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
32,75

88 HS1004896065 NGUYỄN HUYỀN ANH 27/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,75

89 HS1004786844 PHÍ NGỌC ANH 30/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,75
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90 HS1004871784 NGÔ VÂN CHI 10/08/2007 Hạ Long- Quảng Ninh

Khu 5, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
32,75

91 HS1004942607 NGUYỄN TRẦN HÀ DUYÊN 05/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,75

92 HS1004560632 BÙI THỤC ĐAN 17/12/2007 Uông Bí,Quảng Ninh

Khu 2, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,75

93 HS1004911140 ĐINH KHÁNH LINH 02/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1B, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
32,75

94 HS1004937275 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 28/05/2007
Huyện Quỳnh Phụ, 

TỉnhThái Bình

Khu 3, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Xanh
Tiếng 

Anh
32,75

95 HS1004786775 BÙI ĐỨC LỢI 23/04/2007 Hạ Long- Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,75

96 HS1004981942 VŨ THU NGUYỆT 25/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,75

97 HS1004895895 HOÀNG YẾN NHI 19/03/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,75

98 HS1004877381 NGUYỄN NAM PHƯƠNG 08/11/2007 Uông Bí - Quảng ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,75

99 HS1004937246 NGUYỄN MINH THÚY 22/05/2007
Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Khu 2, Phường Hà Lầm, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Cao Xanh

Tiếng 

Anh
32,75

100 HS1004877081 NGUYỄN CHÍ KHÁNH AN 28/03/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,50

101 HS1004895790 NGUYỄN THỊ KHÁNH AN 26/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,50

102 HS1004877206 PHẠM TRUNG DŨNG 27/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,50

103 HS1004877092 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG 11/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,50

104 HS1004942920 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 28/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,50

105 HS1004877304 LÊ QUANG ĐỨC 13/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hà Trung, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,50
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106 HS1004845123 TRẦN DOÃN KIÊN 04/02/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,50

107 HS1004845091 HOÀNG THANH TRÀ 01/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,50

108 HS1004895963 PHẠM THÀNH TRUNG 21/08/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,50

109 HS1004717700 VĂN TƯỜNG VI 11/12/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,50

110 HS1004942960 LÊ NGUYỄN TIẾN VIỆT 22/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,50

111 HS1004950202 NGUYỄN NHƯ Ý 21/05/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,50

112 HS1004895488 NGUYỄN TRÍ BẢO 12/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,25

113 HS1004845116 BÙI TUẤN ĐẠT 12/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,25

114 HS1004895874 NGUYỄN THANH NGÂN HÀ 22/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,25

115 HS1004717711 PHAN CHÍ HIẾU 22/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4D, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,25

116 HS0020250594 TRẦN DUY HIẾU 30/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,25

117 HS1004560653 TRẦN DUY HOÀNG 10/09/2007 Uông Bí, Quảng Ninh

Khu 4, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,25

118 HS1004896000 NGUYỄN VŨ YẾN LINH 22/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4C, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,25

119 HS1004908767 NGUYỄN PHẠM HẢI LONG 17/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
32,25

120 HS1004560665 LƯU HẢI MINH 31/08/2007 Hạ Long, Quảng Ninh

Khu 7, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,25

121 HS1004717698 BÙI THANH TÙNG 11/12/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,25
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122 HS1004895914 VŨ HÀ PHƯƠNG ANH 15/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,00

123 HS1004877404 NGUYỄN MINH ÁNH 19/11/2007
Sơn Dương - Tuyên 

Quang

Khu 6, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,00

124 HS1004910554 VŨ NGỌC HÂN 25/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
32,00

125 HS1004942987 TẠ MINH HIẾU 27/12/2007 Hạ Long- Quảng Ninh
Khu 3, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
32,00

126 HS1004871798 ĐÀO THU HUYỀN 11/01/2007 Hạ Long- Quảng Ninh
Khu 7, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
32,00

127 HS1004877467 TẠ THÀNH HƯNG 26/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 6, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,00

128 HS1004896080 VŨ TRẦN TUẤN HƯNG 21/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4A, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,00

129 HS1004877363 NGUYỄN MINH HƯỜNG 08/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,00

130 HS1004877110 PHẠM NGUYỄN MINH KHÔI 22/11/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,00

131 HS1004560662 NGUYỄN VŨ THÀNH LONG 03/12/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
32,00

132 HS1004786733 VŨ ĐỨC MẠNH 24/07/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
32,00

133 HS1004852817 NGUYỄN VŨ MINH 17/12/2007 Hạ Long, Quảng Ninh

Khu 3, Phường Hà Phong, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH và THCS Minh 

Khai

Tiếng 

Anh
32,00

134 HS1004877429 NGUYỄN HUYỀN MY 01/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
32,00

135 HS1004911113 TRẦN DƯƠNG TÙNG 01/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2A, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
32,00

136 HS1004877398 NGUYỄN BẢO ANH 16/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,75
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137 HS1004877399 NGUYỄN HÀ BẢO ANH 07/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,75

138 HS1004895486 NGUYỄN LÊ NGỌC ANH 03/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,75

139 HS1004942604 TRỊNH QUỲNH ANH 08/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
31,75

140 HS1004934441 LÊ MỸ DUYÊN 29/12/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 2A, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,75

141 HS1004895558 PHẠM THÙY DƯƠNG 16/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,75

142 HS1004895929 PHẠM NGÂN HÀ 30/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4D, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,75

143 HS1004717715 TRƯƠNG THANH HUYỀN 04/09/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 6, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
31,75

144 HS1004873942 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠI HƯNG 01/02/2007
TP Thanh Hoá - Tỉnh 

Thanh Hóa

Khu 7B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
31,75

145 HS1004871816 VŨ PHƯƠNG THẢO 23/12/2007 Hạ Long- Quảng Ninh
Khu 3, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
31,75

146 HS1004896012 NGÔ MAI TRANG 21/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,75

147 HS1004910579 NGÔ PHAN MAI TRANG 04/07/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
31,75

148 HS1004871820 LÊ DIỆU HÀ VY 09/11/2007 Hạ Long- Quảng Ninh

Khu 4B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
31,75

149 HS1004877295 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/03/2007 Nam Sách - Hải Dương
Khu 4, Phường Hà Trung, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,50

150 HS1004981921 NGUYỄN ĐỨC CHUẨN 22/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 3, Phường Hà Khánh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
31,50

151 HS1004560633 LÊ THU HÀ 29/09/2007 Móng Cái, Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hải Hoà, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
31,50
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152 HS1004871796 NGUYỄN XUÂN HẢI 20/10/2007 Hạ Long-Quảng Ninh

Khu 4A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
31,50

153 HS1004877313 NGUYỄN GIA HƯNG 29/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,50

154 HS1004877268 NGUYỄN NHẬT LINH 18/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,50

155 HS1004895816 VÕ DIỆU LINH 20/05/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,50

156 HS1004950177 MAI TRÀ MY 16/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
31,50

157 HS1004877277 TRẦN MINH NGỌC 14/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,50

158 HS1004915440 ĐỖ KHÔI NGUYÊN 08/05/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
31,50

159 HS1004895962 LÊ MINH TRÍ 19/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,50

160 HS1004873951 HOÀNG HẢI YẾN 09/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
31,50

161 HS1004786842 NGUYỄN XUÂN TUẤN ANH 11/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,25

162 HS1004874622 ĐỖ GIA BẢO 24/07/2007 Uông Bí-Quảng Ninh

Khu 4C, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
31,25

163 HS1004942622 BÙI NGỌC PHƯƠNG LINH 08/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
31,25

164 HS1004717725 LÊ ĐỨC MẠNH 07/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu Phố 5, Phường Hà Khánh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
31,25

165 HS1004895947 TỪ ĐỨC MINH 11/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4D, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,25

166 HS1004786779 ĐINH THẢO NGUYÊN 27/02/2007
TP Ninh Bình - Ninh 

Bình

Khu 7, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,25
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167 HS1004560638 LÊ MINH PHÚ 10/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
31,25

168 HS1004845049 TRẦN THÙY TRANG 15/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,25

169 HS1004873948 TRẦN ĐỨC TRÍ 16/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
31,25

170 HS1004942913 TRẦN THỊ MAI ANH 03/10/2007 Khoái Châu - Hưng Yên

Khu 1B, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
31,00

171 HS1004895975 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 03/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,00

172 HS1004896072 PHẠM TIẾN VIỆT DŨNG 30/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,00

173 HS1004873941 TRẦN THỊ NGÂN HÀ 26/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1B, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
31,00

174 HS1004895498 NGÔ THU HẰNG 06/01/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 6B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,00

175 HS1004877361 NGUYỄN QUANG HƯNG 30/11/2007 Hạ Long - Quảng ninh
Khu 6, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,00

176 HS1004940249 LẠI THẾ KHÁNH 01/04/2007 Móng Cái, Quảng Ninh

Khu Hạ Long, Phường Ninh 

Dương, Thành phố Móng Cái, 

Tỉnh Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Ninh Dương
Tiếng 

Anh
31,00

177 HS1004560666 VŨ ĐỨC MINH 26/06/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
31,00

178 HS1004981908 VŨ HOÀNG NGUYÊN 09/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
31,00

179 HS1004845128 NGÔ QUỲNH PHƯƠNG 13/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,00

180 HS1004896107 VŨ MINH SƠN 05/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
31,00

181 HS1004877337 VŨ ANH THƯ 15/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 6, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
31,00
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182 HS1004871794 VŨ ĐỖ NGỌC HÀ 14/01/2007 Hạ Long- Quảng Ninh

Khu 1A, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
30,75

183 HS1004928420 HOÀNG TRUNG NGHĨA 10/11/2007 Phù Ninh, Phú Thọ

Khu 4, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,75

184 HS1004943004 VŨ THẢO NGUYÊN 22/11/2007 Trực Ninh- Nam Định

Khu 3, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,75

185 HS1004845083 ĐẶNG HOÀNG THÁI NHÂN 28/01/2007 Hoàn Kiếm - Hà Nội

Khu 4B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,75

186 HS1004845041 PHẠM BẢO NHI 14/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,75

187 HS1004981943 HÀ KHÁNH NHƯ 12/03/2007 Móng Cái, Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hải Hoà, Thành 

phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,75

188 HS1004877335 TRẦN ĐỨC THIỆN 19/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,75

189 HS1004717696 VŨ ĐINH PHƯƠNG THÙY 02/12/2007 Hạ Long, Quảng Ninh

Khu 9B, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
30,75

190 HS1004645097 ĐỖ THỊ ANH THƯ 12/07/2007 Hạ Long, Quảng Ninh
Khu 7, Phường Cửa Ông, Thành 

phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Cửa Ông

Tiếng 

Anh
30,75

191 HS1004896382 PHẠM ANH THƯ 05/01/2007 Ba Đình - Hà Nội
Khu 4, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,75

192 HS1004910680 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 25/11/2007 Hạ Long-Quảng Ninh

Khu 3, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Thắng
Tiếng 

Anh
30,50

193 HS1004786847 PHẠM BẢO CHÂU 08/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,50

194 HS1004895491 NGUYỄN TIẾN DŨNG 23/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,50

195 HS1004900143 TRẦN CÔNG HOAN 27/01/2007 Khoái Châu - Hưng Yên

hương quất1, Xã Thành Công, 

Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng 

Yên

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
30,50

196 HS1004895991 NGUYỄN QUANG HƯNG 02/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,50
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197 HS1004950170 CHÂU TUẤN KIỆT 11/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2A, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,50

198 HS1004786894 ĐỖ VĂN KHOA 14/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 5, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,50

199 HS1004895829 MAI ANH QUANG 07/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,50

200 HS1004877172 PHẠM ĐẶNG ĐỨC TOÀN 01/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,50

201 HS1004874225 NGUYỄN HỮU CHUNG TÚ 24/06/2007 Cầu Giấy - Hà Nội

Khu 2, Phường Hà Khánh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
30,50

202 HS1004966479 BÙI HOÀNG NHẬT ANH 05/10/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
30,25

203 HS1004717705
NGUYỄN HOÀNG 

PHƯƠNG
ANH 05/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 3, Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
30,25

204 HS1004942912 PHẠM THỤC ANH 14/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,25

205 HS1004877199 TRẦN GIA BẢO 29/10/2007 Bắc Quang - Hà Giang
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Tày

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,25

206 HS1004871825 VŨ NGỌC BÍCH 08/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
30,25

207 HS1004895976 BÙI AN BÌNH 21/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 7, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,25

208 HS1004871787 NGUYỄN VŨ MINH DŨNG 25/07/2007 Hạ Long-Quảng Ninh

Khu 10, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh THCS Hồng Hải
Tiếng 

Anh
30,25

209 HS1004950120 BÙI HUY HOÀNG 01/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,25

210 HS1004717713 LÊ ĐỨC HUY 18/09/2007 Kinh Môn - Hải Dương

Khu 8, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
30,25

211 HS1004895938 PHẠM ĐĂNG KHÔI 04/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,25
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212 HS1004877231 TRẦN TẤN MINH 01/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hà Trung, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,25

213 HS1004877523 TRẦN BẢO NGỌC 13/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,25

214 HS1004942619
NGUYỄN ĐỨC KHÔI 

(CHEON

SANGWO

O)
13/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 3, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,25

215 HS1004845093 BÙI MINH TÚ 09/04/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,25

216 HS1004981919 LƯƠNG MAI ANH 10/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,00

217 HS1009434111 NGUYỄN TRANG ANH 23/12/2006 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hà Tu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,00

218 HS1004786802 PHẠM QUỲNH ANH 01/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,00

219 HS1004877408 ĐOÀN VIỆT CƯỜNG 03/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 7, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,00

220 HS1004942930 PHẠM GIA HÂN 10/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 2, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
30,00

221 HS1004895564 VŨ NGUYỄN ANH HIẾU 03/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,00

222 HS1004717723 LƯƠNG KHÁNH LINH 22/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
30,00

223 HS1004560636 BÙI QUANG MINH 26/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 3, Phường Giếng Đáy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nam Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
30,00

224 HS1004845038 TRƯƠNG THẾ NAM 08/01/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
30,00

225 HS1004915441 VŨ THẢO NGUYÊN 19/06/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Quốc Tế Song Ngữ 

Học Viện Anh Quốc - 

UK Academy

Tiếng 

Anh
30,00

226 HS1004877292 NGUYỄN MINH VŨ 12/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
30,00

227 HS1004877296 TRỊNH THẢO ANH 10/12/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 7, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
29,75
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228 HS1004786909 VÕ VIỆT ANH 13/12/2007 Uông Bí - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,75

229 HS1004988072 TRẦN KIM CHI 21/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4A, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
29,75

230 HS1004895490 TRƯƠNG KHÁNH CHI 31/10/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 4, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,75

231 HS1004895872 NGUYỄN HUY ĐỨC 25/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,75

232 HS1004786926 ĐỖ VY KHANH 10/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 6, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,75

233 HS1004895953 ĐOÀN VŨ BẢO NGỌC 26/02/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 10, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,75

234 HS1004949904 VŨ BẢO ÁNH NGUYỆT 07/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Yết Kiêu, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
29,75

235 HS1004988087 NGUYỄN MAI UYỂN NHI 05/05/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2, Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
29,75

236 HS1004950192 NGUYỄN TRÁC THẮNG 08/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 1, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Kim Đồng - Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
29,75

237 HS1004877388 CHU MINH THU 09/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
29,75

238 HS1004871857 LÊ THÙY TRANG 03/11/2007 Hạ Long- Quảng Ninh
Khu 9, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh THCS Hồng Hải

Tiếng 

Anh
29,75

239 HS1004895836 PHẠM QUỲNH TRÂM 05/07/2007 Hoàn Kiếm - Hà Nội

Khu 2A, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,75

240 HS1004717702 ĐẶNG NGỌC ANH 15/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2B, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
TH, THCS và THPT 

Văn Lang

Tiếng 

Anh
29,50

241 HS1004937269 NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN 03/08/2007
Huyện Ninh Giang, 

Tỉnh Hải Dương

Khu 3, Phường Cao Xanh, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh THCS Cao Xanh
Tiếng 

Anh
29,50

242 HS1004877427 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT MINH 17/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
29,50

243 HS1004877235 CHU HUYỀN NHI 21/12/2007 Hải Hà - Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
29,50
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244 HS1004877178 PHẠM QUỐC VIỆT 07/07/2007 Uông Bí - Quảng Ninh
Khu 5, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
29,50

245 HS1004895793 PHẠM MAI ANH 01/11/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 1B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,25

246 HS1004877349 VŨ PHƯƠNG ANH 23/09/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hà, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

THCS Trần Quốc 

Toản

Tiếng 

Anh
29,25

247 HS1004988074 LƯƠNG KỲ DUYÊN 25/06/2007 Hạ Long - Quảng Ninh
Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
29,25

248 HS1004981936 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 30/08/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 9B, Phường Bãi Cháy, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh

TH, THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm Hạ 

Long

Tiếng 

Anh
29,25

249 HS1004786794 NGUYỄN MINH TUẤN 14/02/2007 Uông Bí- Quảng Ninh
Khu 4, Phường Hồng Gai, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,25

250 HS1004896010 NGUYỄN ANH THƯ 16/07/2007 Hạ Long - Quảng Ninh

Khu 2B, Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Nữ Kinh
THCS Trọng Điểm - 

Hạ Long

Tiếng 

Anh
29,00

Danh sách này có 250 học sinh.
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